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Silymarin 100 

Để xa tim tay tré em 

Doc kỹ hướng dân sử dung trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC 
Mỗi viên nang mềm chứa: 

Thành phén hoạt chất: 
Cao bột quả Carduus marianus 

(Exiractum Fructus Cardui mariae siccum)................... 200mg 

(tương đương Silymarin 100 mg, Silybin 60 mg) 

Thành ffl1ần td dược: Dầu đậu nành, dầu lecithin, dầu co, sáp ong ưắng, gelatin, glycerin đậm 

đặc, D-sorbitol 70%, nước tinh khiét, ethyl vanillin, titan dioxyd, allura red AC, tartrazin, 

. sunset yellow FCF: brilliant blue FCF. 

DANG BAO CHE 

Viên nang mém hinh thuôn, màu xanh 14 vang, bên trong chứa dịch thuốc màu nâu. 

CHỈ ĐỊNH 
Hỗ trợ điều trị viêm gan mạn tính, xơ gan và nhiễm độc gan. 

CÁCH DÙNG, LIEU DUNG 
Cách dùng: Dùng đường uống. 

Liéu dùng: Trên 12 tuổi: 1 viên x 2 hay 3 lằn/ngày. 

CHÓNG CHI ĐỊNH 
Bệnh nhân vàng da tắc mật và xơ gan ứ mật tiên phát. 

CẢNH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 
Dùng thuốc theo đúng liều lượng đã được chỉ dẫn. 

SỬ DỤNG THUOC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BU 
Thời kỳ mang thai: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai, chỉ nên dùng 

. thuốc néu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 

Thời kỳ cho con bú: Thận trong khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú vì chưa có thông tin 

đầy đủ về sự an toàn của thuốc cho đối tượng này. 

ẢNH HƯỚNG CỦA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VAN HÀNH MÁY MOC 
Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CỦA THUỐC 
Ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của các thuốc dùng đồng thời do chức năng gan được cải thiện; 

Có thể làm tăng tác dung chống loạn nhịp của amiodarone. 

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON CỦA THUOC 
Réi loạn đường tiêu hóa như buồn nôn và tiêu chảy nhe; Phản ứng quá mẫn như ban da dị 

ứng, ngứa và khó thở. 

* Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuốc. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 
Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 
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QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 
Hộp 12 vi x 5 viên nang mềm. 

PIEU KIỆN BẢO QUẢN, HẠN DUNG, TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG CỦA THUOC 
- Điều kiện bảo quản: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới BO"C, tránh ánh sáng. 

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUAT THUOC 
CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA 
Số 25, đường số 8, KCN Việt Nam-Singapore, Thuận An, Binh Dương. 
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Silymarin 100 CONG TY 
TNHH 

PHIL INTER 
PHARMA 

Keep out of reach of children 
Read insert paper carefully before use 

COMPOSITION 

Each soft capsule contains: 

Active ingredient: 

Carduus marianus extract 

(Extractum Fructus Cardui mariae siccum) .......... 200 mg 

(equivalent to 100 mg Silymarin, 60 mg Silybin) 

Inactive ingredients: Soybean oil, lecithin oil, palm oil, white beeswax, gelatin, concentrated 

glycerin, D-sorbitol 70%, purified water, ethyl vanillin, titanium dioxide, allura red AC, 

tartrazin, sunset yellow FCF, brilliant blue FCF. 

PHARMACEUTICAL FORM 

' Yellow green oblong soft capsule containing brown substance. 

INDICATIONS 

For the supportive treatment of chronic inflammatory liver diseases, hepatic cirrhosis and 

toxic liver damage. 

DOSAGE AND ADMINISTRATION 

Administration: Oral route. 

Dosage: >12 years: 1 capsule x 2 or 3 times/day. 

CONTRAINDICATIONS 

Patients with obstructive jaundice and primary biliary cirrhosis. 

WARNINGS AND CAUTIONS FOR USE 

It should be followed the dosage & administration. 

PREGNANCY AND LACTATION 

Use in pregnancy: There are no data about taking the drug in pregnancy. It should be only 

. used if the benefits outweigh the risks. 

Use in lactation: Caution is advised in lactation woman because there are no adequate data 

about the safety of the drug in lactation woman. 

EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINE 

There are no data about proven influence of the drug on ability to drive or operate machinery. 

DRUG INTERACTIONS AND INCOMPATIBILITIES 

The metabolisation of concomitant used medicinal products can be affected caused by 

improvement of the hepatic function; The antiarrhythmic effect of amiodarone can be 

increased. 

UNDESIRABLE EFFECTS 

Gastrointestinal complaints like nausea and a mild laxative effect; Hypersensitivity reactions 

like exanthema, pruritus and dyspnoea. 

* Inform your doctor or pharmacist immediately in case of any undesirable effects related to 

drug use. 

OVERDOSE AND TREATMENT 

There are no reports, it does not exceed the prescribed dose. 
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PACKAGE 

Box of 12 blisters x 5 soft capsules. 

STORAGE, SHELF LIFE AND SPECIFICATION 

- Storage: In a hermetic container, dry and cool place, below 30°C, protect from light. 

- Shelf life: 36 months from the manufacturing date. 

- Specification: In-house. 

NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER 

PHIL INTER PHARMA CO., LTD. 

No. 25, Street No. 8, Vietnam — Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong. 
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